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I.PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1 (1 điểm): Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: (M1)
a) Số 56 gồm: 
A. 5 chục và 6 đơn vị.      B. 50 chục và 6 đơn vị.      C. 6 chục và 5 đơn vị. 
b) Số cần điền vào chỗ chấm  67 = 60 + … là:
A. 47                                  B. 40                               C. 7 
Câu 2 (1 điểm):
a) Đúng ghi đ, sai ghi s: (M2)
     3 5                                         7 6
+                                             -
6                                            2 4


               9 5                                         5 2    
b. Nối đồng hồ với số chỉ giờ đúng: 
[image: ]
Câu 3 (1 điểm): (M2)
a. Dấu cần điền vào chỗ chấm 78 - 34 ...... 53 + 26 là:                 
A. >                   B. <                     C . =                D. +
b. Đúng ghi Đ , sai ghi S: 
 	50 cm + 40 cm  = 90                        35 cm  +  24 cm = 59 cm
Câu 4 (1 điểm): Hình vẽ bên có: (M1)
	-..………hình tam giác.

	-..………hình vuông.
II.PHẦN TỰ LUẬN
Câu 5 (1 điểm): (M1)
1. Tính:
34 + 25 + 10 =  ………		             72 cm + 25 cm = …………….
1. Đặt tính rồi tính:
85 – 70				 6 + 83				54 + 33
           …………….		        ……………			        …………..
           …………….                            ……………                               …………..
           …………….                            ……………                               …………..
Câu 6 (1 điểm): Điền số vào chỗ chấm: (M2)		
a) Một tuần lễ có ...... ngày
- Một tuần lễ em đi học ............ ngày
b) Hôm nay là thứ ba, ngày 4 tháng 5. Vậy:
- Ngày mai là thứ …………., ngày …… tháng 5  
Câu 7 (1 điểm): Sắp xếp các số: 15, 3, 28, 50 theo thứ tự: (M2)
1. Từ lớn đến bé: ……………………………………………………..
1. Từ bé đến lớn: ………………………………………………………
Câu 8 (1 điểm):  Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: (M2) 
           65  +  4  ....  90 -  20                             73  +  3  ....  41  +  32
           88  -  45 .... 77  -  45                             58  -  25 .....  69  -  34
Câu 9 (1 điểm): (M2)
Hà có 25 que tính, Lan có 34 que tính. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu que tính?
	
	
	
	
	


Phép tính:

Em hãy nêu câu trả lời:…………………………………………………………
Câu 10 (1 điểm): Cho 3 số: 52,76, 24 và các dấu +, -, = hãy lập các phép tính đúng:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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